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Kính gửi:   

- Các trường THCS trong huyện; 

- Trường TH &THCS Trúc Sơn. 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-SGDĐT ngày 24/9/2024 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Đắk Nông và Thông báo số 239/TB-PGDĐT ngày 27 tháng 11 năm 2024 của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Cư Jut về việc nộp sản phẩm cuộc thi Hùng biện tiếng Anh 

cấp huyện năm 2024;  

Căn cứ kết quả của Hội đồng chấm thi theo Quyết định số 144/QĐ-PGDĐT ngày 03 

tháng 12 năm 2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng chấm thi 

cuộc thi Hùng biện tiếng Anh cấp huyện năm 2024. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Cư Jút thông báo kết quả như sau: 

I. Số lượng dự thi, đạt giải 

1. Số lượng sản phẩm dự thi 

TT Trường THCS Đăng ký Dự thi 
Chia ra 

Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9 

1 THCS Cao Bá Quát 11 11 3 3 3 2 

2 THCS Phan Đình Phùng 22 22 5 5 7 5 

3 THCS Phạm Văn Đồng 31 31 9 7 9 6 

4 TH&THCS Trúc Sơn 4 4  1 1 2 

5 THCS Phạm Hồng Thái 8 8 1 2 2 3 

6 THCS Nguyễn Tất Thành 26 26 6 6 8 6 

7 THCS Nguyễn Trãi 12 12 1 4 3 4 

8 THCS Hoàng Văn Thụ 7 7 2 2 1 2 

9 THCS Nguyễn Công Trứ 4 4  2 2  

 Cộng 125 125 27 32 36 30 

 

2. Sản phẩm đạt giải 

 



 

TT Trường THCS 
Dự 

thi 

Số 

giải 
Trong đó Công 

nhận Nhất Nhì Ba KK 

1 THCS Cao Bá Quát 11 9  2  7 2 

2 THCS Phan Đình Phùng 22 15 4 3 5 3 7 

3 THCS Phạm Văn Đồng 31 18 2 5 6 5 13 

4 TH&THCS Trúc Sơn 4 2    2 2 

5 THCS Phạm Hồng Thái 8 2  1  1 6 

6 THCS Nguyễn Tất Thành 26 22 3 3 6 10 4 

7 THCS Nguyễn Trãi 12 12  1 4 7  

8 THCS Hoàng Văn Thụ 7 6  1  5 1 

9 THCS Nguyễn Công Trứ 4 2    2 2 

 Cộng 125 88 9 16 21 42 37 

 

3. Xếp giải 

3.1. Giải toàn đoàn 

1.Trường THCS Phan Đình Phùng  - Giải Nhất 

2.Trường THCS Nguyễn Tất Thành  - Giải Nhì 

3.Trường THCS Phạm Văn Đồng  - Giải Ba 

4.Trường THCS Cao Bá Quát   - Giải Khuyến khích 

3.2. Giải sản phẩm : (Danh sách kèm theo) 

II. Đánh giá, nhận xét  

1. Về Nội dung và Cấu trúc  

Cấu trúc của các sản phẩm tham gia dự thi phù hợp với tiêu chí của cuộc thi cấp 

tỉnh đề ra. Nội dung các sản phẩm trình bày đầy đủ, có tính lôi cuốn và hấp dẫn đối với 

người xem. 

Nội dung của một số sản phẩm chưa thiết thực, còn mang tính lý thuyết; nội dung 

thể hiện quá cao so với mức độ nhận thức của học sinh THCS.  

Một số sản phẩm dự thi có nội dung đơn giản, thiếu đầu tư, trình bày sơ sài; nội 

dung và hình ảnh không khớp nhau; độ trôi chảy chưa tốt; còn sai nhiều lỗi về phát 

âm,… 

2. Về Ngôn ngữ và Năng lực trình bày 

Đa số các sản phẩm sử dụng ngôn ngữ phù hợp, khá chính xác; trình bày tự tin, 

linh hoạt trong việc tương tác giữa học sinh và học sinh, giữa học sinh và các hình ảnh 

minh họa. 



Một số sản phẩm tham gia chưa thể hiện được ngôn ngữ hùng biện, còn học thuộc 

lòng và phụ thuộc vào các phương tiện trợ giúp; chưa sử dụng tối đa ngôn ngữ cơ thể, 

chưa có sự tương tác, hỗ trợ nhau trong quá trình thể hiện; vắng mặt quá lâu trong quá 

trình tương tác. 

3. Về Chất lượng âm thanh, hình ảnh  

Đa số các sản phẩm có chất lượng hình ảnh và âm thanh chưa chuẩn với yêu cầu 

của cuộc thi. Một số sản phẩm âm thanh bị nhiễu do tiếng động khi quay ngoại cảnh. 

4. Một số nội dung khác  

Chưa huy động được đông đảo học sinh tham gia sáng tạo các sản phẩm để dự thi 

cấp huyện. Có đơn vị không tổ chức cuộc thi cấp trường mà chỉ lựa chọn một số dự án 

để cử đi tham dự cuộc thi cấp huyện.  

Việc thực hiện các yêu cầu về tổ chức cuộc thi cấp trường một số đơn vị còn hạn 

chế, nhất là về các quy định của cuộc thi, dẫn đến những thiếu sót về thông tin của học 

sinh cũng như thông tin các sản phẩm, gây khó khăn cho công việc chung.  

III. Dự thi cấp tỉnh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo chọn 50 sản phẩm tham gia dự thi cấp tỉnh, đề nghị các 

trường cho giáo viên và học sinh tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các sản phẩm của đơn 

vị để dự thi cấp tỉnh đạt kết quả cao. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận cho các cá nhân và nhóm tác giả 

đạt giải. Ngoài ra các truờng tham mưu với địa phương và Ban đại diện cha mẹ học sinh 

để khuyến khích và khen thưởng cho học sinh đạt giải cao, giáo viên có học sinh đạt 

nhiều giải./. 

Nơi nhận:       
- Như trên; 

-TP, các PTP; 

- Lưu: VT, CM. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Hiệp 
 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM ĐẠT GIẢI CUỘC THI HÙNG BIỆN  

TIẾNG ANH CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU UNESCO CẤP HUYỆN 

BẬC THCS NĂM 2024 
(kèm theo Thông báo số: 255/TB-PGDĐT ngày 13/12/2024 của phòng GD&ĐT huyện) 

 

TT Tên sản phẩm Họ tên Lớp Trường THCS Giải 

1 Bang Mo volcano 
Trần Minh Đăng  6A4 

Phan Đình Phùng  Nhất 
Hoàng Khôi Văn  6A4 

2 

Serepok Bridge - a 

glorious historical  

evidence 

Huỳnh Tiến Phong 6A2 
Phạm Văn Đồng Nhất 

Lê Nhật Anh Tuấn 6A2 

3 

Dray Sap Waterfall - 

a legend in the 

Central Highlands 

Nguyễn Trung Khang 6A2 
Phạm Văn Đồng Nhì 

Nguyễn Quang Minh Quân 6A2 

4 Serepok  Bridge  
Lê Nguyễn Gia Bảo  6A2 

Phan Đình Phùng  Nhì 
Trần Thảo Nhi  6A2 

5 Bang Mo Volcano  
Hoàng Minh Quang 6A2 

Phạm Văn Đồng Nhì 
Dương Đình Vũ 6A2 

6 Bang Rup Waterfall  
Ngô Bảo Nam 6A2 

Phạm Văn Đồng Ba 
Hoàng Minh Quân 6A2 

7 Ede Village  
Phan Ngọc Quỳnh Anh 6A1 

Phạm Văn Đồng Ba 
Võ Kiều Oanh 6A1 

8 Dak Mil Prison 
Lê Minh Hiệp 6A2 

Nguyễn Tất Thành Ba 
Trần Xuân Lộc 6A2 

9 Victory Hill 722 
Đinh Thị Tâm 6A3 

Hoàng Văn Thụ K.Khích 
Chữ Xuân Phúc 6A3 

10 Bang Mo Volcano 
Ngô Quang Hùng 6A2 

Nguyễn Tất Thành K.Khích 
Bùi Quốc Khánh 6A2 

11 Dray Sap Water fall 
Lê Nguyễn Quỳnh Thư 6A2 

Phan Đình Phùng  K.Khích 
Mai Bùi Ngọc Ánh  6A2 

12 Serepok Bridge  
Trần Hữu Duy  6A2 

Phan Đình Phùng  K.Khích 
Nguyễn Hà Nguyên  6A2 

13 Dak Mil Prison 
Trương Đình Nguyên 6B 

Nguyễn Trãi K.Khích 
Nguyễn Ngôn Trọng Nguyên 6B 

14 Trinh Nu Waterfall  Nguyễn Hoàng Bảo An 6A1 Cao Bá Quát K.Khích 



TT Tên sản phẩm Họ tên Lớp Trường THCS Giải 

Nguyễn Thị Lê Na 6A1 

15 Dray sap waterfall 
Nguyễn Phúc Nguyên 6A3 

Hoàng Văn Thụ K.Khích 
Hà Ngọc Bảo Anh 6A3 

16 Serepok Bridge  
Hoàng Minh Châu 6A1 

Phạm Văn Đồng K.Khích 
Hoàng Gia Bảo Châu 6A2 

17 Serepok Bridge 
Vũ Châu Anh 6A2 

Nguyễn Tất Thành K.Khích 
Vũ Thục Anh 6A2 

18 Gia Long Waterfall 
Trần Huỳnh Uyển Nhi 6A1 

Cao Bá Quát K.Khích 
Văn Nhã Uyên 6A1 

19 Trinh nu waterfall 
Nguyễn Trường Minh Tú 6a3 

Phạm Văn Đồng Công nhận 
Trần Đại Nhân 6a7 

20 Gia Long waterfall 
Lê Hồng Khả Ân 6A2 

Nguyễn Tất Thành Công nhận 
Phan Tú Quyên 6A2 

21 Granite Waterfall  
Vũ Ngọc Anh Thư  6A2 

Phan Đình Phùng  Công nhận 
Nguyễn Trần Thủy Tiên  6A2 

22 Chư B'luck volcano 
Mai Anh 6a3 

Phạm Văn Đồng Công nhận 
Phạm Hồng Anh 6a3 

23 Nui Village 
Hứa Quang Duy 6A5 

Nguyễn Tất Thành Công nhận 
Trần Minh Hiệp 6A2 

24 Nam Kar Volcano 
Trương Bùi Huy Nhật 6A2 

Nguyễn Tất Thành Công nhận 
Nguyễn Lê Minh Khang 6A2 

25 Serepok Bridge 
Võ Anh Thư 6A1 

Cao Bá Quát Công nhận 
Nguyễn Thị Huyền Trang 6A1 

26 Ta Đung Lake 
Lê Thị Thanh Trúc 6a4 

Phạm Hồng Thái Công nhận 
Trịnh Lê Hiền Nhi 6a4 

27 Bang Mo Volcano 
Nguyễn Thanh Ngọc 6a3 

Phạm Văn Đồng Công nhận 
Nguyễn Thiện Tâm Như 6a3 

28 E đe Village 
Trần Phương Thùy 7a3 

Nguyễn Tất Thành Nhất 
Nguyễn Gia Vĩ 7a3 

29 Serepok Bridge 
Nguyễn Xuân Nguyên 7a7 

Phan Đình Phùng Nhất 
Đào Nguyễn Tấn Minh 7a7 

30 Serepok Bridge Lê Quang Huy  7a3 Nguyễn Tất Thành Nhì 



TT Tên sản phẩm Họ tên Lớp Trường THCS Giải 

Lê Hoàng Nguyên Khang 7a3 

31 
Dak Mil Prison Vũ Mai Anh 7A3 

Phạm Văn Đồng Nhì 
 Ngô Hoàng My 7A3 

32 Serepok Bridge 
Lưu Quang Nhật 7a7 

Phan Đình Phùng Nhì 
Lưu Quang Khôi 7a7 

33 Gia Long Waterfall 
Hà Anh Khoa 7B 

Nguyễn Trãi Nhì 
Phạm Thị Hải Vy 7A 

34 Serepok Bridge 
Vũ Ngọc Bảo Giang 7a3 

Phạm Văn Đồng Ba 
Nguyễn Ngọc Bảo Nguyên 7A3 

35 ChuBluk Cave 
Trần Minh Phúc 7a3 

Nguyễn Tất Thành Ba 
Hoàng Đặng Băng Nhi 7a3 

36 Gia Long Waterfall 
Nguyễn Phương Ly 7a3 

Nguyễn Tất Thành Ba 
Nguyễn Vũ Minh Hằng 7a3 

37 Serepok Bridge 
Đỗ Duy Phong 7B 

Nguyễn Trãi Ba 
Nông Hồng Thái 7B 

38 Bang Mo Volcano 
Trương Bảo Trúc Linh 7a3 

Nguyễn Tất Thành Ba 
Nguyễn Quỳnh Châu Anh 7a3 

39 Dray Sap Waterfall 
Nguyễn Ngọc Thanh Mai 7A2 

Phạm Văn Đồng Ba 
Nông Chấn Hưng 7A2 

40 Lieng Nung waterfall 
Lương Hoàng Đội 7B 

Nguyễn Trãi Ba 
Nguyễn Trọng Phú 7B 

41 Trinh Nu waterfall  
Nguyễn Minh Nhật 7a3 

Nguyễn Tất Thành Ba 
Nguyễn Ngọc Gia Nguyên 7a3 

42 Dray Sap Waterfall 
Nguyễn Hà My 7B 

Nguyễn Trãi K.Khích 
Nguyễn Tiến Phát 7B 

43 Ede Village 
Nguyễn Đàm Trúc Mai 7A1 

Hoàng Văn Thụ K.Khích 
Hoàng Gia Hân 7A1 

44 Trinh Nu waterfall 
Nguyễn Diệu Linh 7A1 

Cao Bá Quát K.Khích 
Lê Bảo Anh 7A1 

45 Ta Dung Lake  
Bùi Vũ Bảo An 7A1 

Cao Bá Quát K.Khích 
Bùi Vũ Thiên An  7A1 

46 Serepok Bridge Võ Ngọc Hiếu 7A3 Phạm Văn Đồng K.Khích 



TT Tên sản phẩm Họ tên Lớp Trường THCS Giải 

Trương Công Quyền 7a3 

47 Bang Mo volcano 
Đinh Bùi Yến Vy 7A2 

Phạm Văn Đồng K.Khích 
Trương Lam Anh 7A1 

48 Serepok Bridge 
Hoàng Đình Gia Huy 7A1 

Cao Bá Quát K.Khích 
Phạm Bình Minh 7A1 

49 Ta Dung Lake  
Nguyễn Vũ Phương Thảo 7A1 

Nguyễn Công Trứ Công nhận 
Nông Thị Ngọc Trâm 7A1 

50 Dray Sap Waterfall 
Nguyễn Duy Bách 7A3 

Phạm Văn Đồng Công nhận 
Nguyễn Hoàng Phong 7A3 

51 Phap Hoa Pagoda 
Nguyễn Thị Thu Hương 7A1 

Hoàng Văn Thụ Công nhận 
Ma Ngọc Linh 7A1 

52 Namkar Volcano 
Lê Dương Bảo An 7a3 

Phạm Hồng Thái 

 
Công nhận 

Đàm Xuân Hồng 7a3 

53 
The Rice Field under 

the Volcano 

Phạm Ngọc Hoài 7a3 
Phạm Hồng Thái 

 
Công nhận 

Vũ Tuyết Nhi 7a3 

54 
Nam Nung Partisan 

base 

Lương Tiến Dương 7A1 
Nguyễn Công Trứ Công nhận 

Lương Minh Hoàng Dũng 7A1 

55 Nui Village 
Phạm Võ Gia Hân 7a7 

Phan Đình Phùng Công nhận 
Nguyễn Ngọc Uyển My 7a7 

56 Nui Village 
Phạm Kim Ngân 7a7 

Phan Đình Phùng Công nhận 
Tôn Nữ Thuỷ Tiên 7a7 

57 Bang Mo Volcano 
Lê Thị Thuỷ Tiên  7a7 

Phan Đình Phùng Công nhận 
Hoàng Ngô Anh Thư 7a7 

58 Krongno volcano 
Nguyễn Hoàng Long 7A2 

Phạm Văn Đồng Công nhận 
Lưu Chí Hiếu 7A2 

59 Lucky House 
Phan Thị Quỳnh Ly 7A 

Trúc Sơn Công nhận 
Hoàng Thị Tuyết Mai 7A 

60 Serepok bridge 
Vũ Ngọc Linh Đan 8A2 

Nguyễn Tất Thành Nhất 
Hồ Bảo Thy 8A2 

61 Serepok bridge 
Bùi Võ Khánh Hoài 8A2 

Nguyễn Tất Thành Nhì 
Trịnh Ngân Khánh 8A2 

62 Bour village Lương Chu Thúy Quỳnh 8A2 Nguyễn Tất Thành Nhì 



TT Tên sản phẩm Họ tên Lớp Trường THCS Giải 

Võ Kim Sang 8A2 

63 
Ede village-Nui 

village 

Nguyễn Sỹ Hào 8A1 
Phan Đình Phùng Nhì 

Nguyễn Ngọc Maya 8A1 

64 Bang Mo Volcano 
Nguyễn Lê Quỳnh Như 8A1 

Cao Bá Quát Nhì 
Nguyễn Lâm Hà My 8A1 

65 Bang Mo volcano 
Vũ Ngọc Diệp  8A2 

Nguyễn Tất Thành Ba 
Lục Bảo Hoài An 8A2 

66 Bang Mo Volcano 
Nguyễn Như Tuấn Phong 8A1 

Phan Đình Phùng Ba 
Lê Nguyên Gia Phúc 8A1 

67 Serepork Bridge 
Nguyễn Trần Tiến Đạt 8A1 

Phan Đình Phùng Ba 
Nguyễn Phương Nga 8A1 

68 Draysap Waterfall 
Lê Minh Quang 8A1 

Phan Đình Phùng Ba 
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 8A1 

69 Serepork Bridge 
Ninh Huyền Thảo Vy 8A1 

Phan Đình Phùng Ba 
Đỗ Gia Hân 8A1 

70 
Ede village- Buor 

village 

Tống Hương Giang 8A1 
Phan Đình Phùng Ba 

Võ Như Ý Nhi 8A1 

71 Lieng Nung waterfall 
Ngô Trà My 8B 

Nguyễn Trãi Ba 
Trịnh Lê Đức Hùng 8B 

72 Draysap Waterfall 
Hoàng Du Hạo 8B 

Nguyễn Trãi K.Khích 
Nguyễn Thu Huyền 8B 

73 Chư B'luk caves 
Hoàng Quang Thanh 8A2 

Nguyễn Tất Thành K.Khích 
Phan Trí Dũng 8A2 

74 Phap Hoa pagoda 
Cao Thiên Ân 8B 

Nguyễn Trãi K.Khích 
 Mã Thị Kim Luyến 8B 

75 Trinh nu waterfall 
Lê Thị Bích Thuỷ 8A1 

Nguyễn Công Trứ K.Khích 
Phan Thái Bảo Lâm 8A1 

76 Nam Blang Volcano 
Vũ Gia Hân 8A1 

Phan Đình Phùng K.Khích 
Vũ Anh Thư 8A1 

77 Sunrise Valley 
Nguyễn Hải Vân 8A1 

Cao Bá Quát K.Khích 
Phạm Nguyễn Bảo Hoà 8A1 

78 Serepok Bridge Cao Ngọc Quân 8A1 Hoàng Văn Thụ K.Khích 



TT Tên sản phẩm Họ tên Lớp Trường THCS Giải 

Mai Anh Thư 8A1 

79 Luu Ly Waterfall 
Nguyễn Thị Quỳnh Thư 8A1 

Cao Bá Quát K.Khích 
Cà Thị Yến Nhi 8A3 

80 Serepok bridge 
Tống Minh Hân 8A1 

Nguyễn Tất Thành K.Khích 
Nguyễn Phan Giang 8A1 

81 Gia Long waterfall 
Chu Ngọc Lam 8A2 

Nguyễn Tất Thành K.Khích 
Vũ Nguyễn Uyên Phương 8A2 

82 Trinh nu waterfall 
Trần Thị Diệu Linh 8A2 

Nguyễn Tất Thành K.Khích 
Hồ Xuân Phúc 8A2 

83 Nam Kar volcano 
Hoàng Yến Nhi 8A1 

Nguyễn Công Trứ K.Khích 
Lương Thị Như Hồng 8A1 

84 Bang Mo volcano 
Nguyễn Hoàng Phương Linh 8a1 

Phạm Văn Đồng K.Khích 
Đinh Hà Khánh Thư 8a1 

85 Serepok Brigde 
Nguyễn Trí Hùng 8B 

Trúc Sơn K.Khích 
Nguyễn Quang Đăng 8B 

86 

The Majestic Natural 

Beauty of  

Dray Sap Waterfall 

Nguyễn Hữu Nhất 8A3 
Phạm Văn Đồng Công nhận 

Vũ Anh Kiệt 8A3 

87 
The Majestic Beauty 

of Dray Sap waterfall 

Trần Đỗ Ngọc Ánh 8A3 
Phạm Văn Đồng Công nhận 

Đỗ Lâm Tâm Như 8A3 

88 Draysap Waterfall 
Nguyễn Phạm Kim Anh 8A1 

Phạm Văn Đồng Công nhận 
Phan Hoàng Bảo Ngọc 8a1 

89 
The Rice Field under 

the Volcano 

Nông Quang Hải 8a1 
Phạm Hồng Thái Công nhận 

Trịnh Thị Mỹ Vân 8a1 

90 Namkar Volcano 
Trần Gia Huy 8a1 

Phạm Hồng Thái Công nhận 
Lò Tuấn Vũ 8a1 

91 Gia Long waterfall 
Hà Công Thái 8A3 

Phạm Văn Đồng Công nhận 
Nguyễn Bách Khoa 8A3 

92 Bang Mo volcano 
Nông Anh Minh 8A3 

Phạm Văn Đồng Công nhận 
Lê Thị Hải Anh 8A3 

93 
Exploring Dray Sap 

Waterfall  

Đỗ Thị Minh Tâm 8A3 
Phạm Văn Đồng Công nhận 

Nguyễn Trần Lâm Anh 8A3 

94 Exploring Sêrêpốk Nguyễn Thị Huyền Thanh 8A5 Phạm Văn Đồng Công nhận 



TT Tên sản phẩm Họ tên Lớp Trường THCS Giải 

Bridge Lê Minh Trang 8A1 

95 Bang Mo volcano 
Đặng Hoàng Công Khánh 8a1 

Phạm Văn Đồng Công nhận 
Đặng Tiến Mạnh 8a1 

96 E đe Village 
Phan Thị Diễm Hằng 9 A3 

Nguyễn Tất Thành Nhất 
Vũ Thị Ngọc Hân 9 A3 

97 Chu B'luk volcano 
Mai Vũ Thảo Vy 9A1 

Phan Đình Phùng Nhất 
Trần Đoàn Thái Sơn 9A1 

98 Draysap Waterfall 
Lâm Trương Bảo Ngọc 9A1 

Phan Đình Phùng Nhất 
Nguyễn Châu Hiền Tâm 9A1 

99 Bang Mo Vocalno 
Lê Thành Đồng 9a7 

Phạm Văn Đồng Nhất 
Nguyễn Hoài Bảo Ánh 9a6 

100 Đak Mil Prison 
Nguyễn Thị Hòa 9A1 

Hoàng Văn Thụ Nhì 
Nông Thị Hồng Nguyên 9A1 

101 Serepok bridge 
Lê Nguyễn Nam Nguyên 9a2 

Phạm Hồng Thái Nhì 
Lộc Lê Hoàng Vinh 9a2 

102 Dray Sap Waterfall 
Bàn Ngọc Chi 9a4 

Cao Bá Quát Nhì 
Phạm Vũ Tường Vy 9a4 

103 Dray Sap Waterfall 
Hoàng Thanh Bảo Ngọc 9A2 

Phạm Văn Đồng Nhì 
Hà Thị Hoàng Yến 9A6 

104 Serepok bridge 
Nông Hoan Trung 9a6 

Phạm Văn Đồng Nhì 
Phạm Thị Minh Hồng 9a2 

105 Dray Sap Waterfall 
Nguyễn Phương Anh 9a6 

Phạm Văn Đồng Ba 
Nguyễn Thị Phương Vy 9a6 

106 Dray Sap Waterfall 
Vũ Thị Phương Vy 9a6 

Phạm Văn Đồng Ba 
Nguyễn Ngọc Ánh 9a6 

107 Phap Hoa pagoda 
Bùi Thị An 9B 

Nguyễn Trãi Ba 
Nguyễn Ngọc Hương Giang 9B 

108 Gia Long Waterfall 
Nông Hoàng Nhật 9B 

Nguyễn Trãi K.Khích 
Nông Bằng Giang 9B 

109 Lucky House 
Lê Thị Thanh xuân 9A1 

Hoàng Văn Thụ K.Khích 
Đinh Mã Tâm Như 9A1 

110 Gia Long Waterfall Phạm Thị Ánh Ngọc 9A3 Nguyễn Tất Thành K.Khích 



TT Tên sản phẩm Họ tên Lớp Trường THCS Giải 

Vũ Thị Khánh Phương 9A3 

111 Bang Mo Volcano 
Nguyễn Thị Phương Thúy 9A3 

Nguyễn Tất Thành K.Khích 
Nguyễn Thị Thanh Thủy 9A3 

112 Chu B'luk Volcano 
Lê Đình Hiệu 9a2 

Phạm Hồng Thái K.Khích 
Đồng Công Gia Hào 9a2 

113 Serepok Brigde 
Nguyễn Việt Phương 9A3 

Nguyễn Tất Thành K.Khích 
Phan Hữu Lộc 9A3 

114 Serepok Brigde 
Trương Ngọc Lan Anh 9A 

Trúc Sơn K.Khích 
Lý Thị Quỳnh Nga 9B 

115 Serepok Brigde 
Nguyễn Việt Anh 9B 

Nguyễn Trãi K.Khích 
Lữ Thành Đạt 9B 

116 ChuBluk Cave 
Tô Anh Tú 9 A3 

Nguyễn Tất Thành K.Khích 
Phạm Hữu  Nam 9 A3 

117 
Maison chance 

organization 

Nguyễn Quốc Khánh Thy 9a6 
Phạm Văn Đồng K.Khích 

Nguyễn Mai Linh 9a7 

118 Dak Mil Prison 
Hà Trung Nguyên 9C 

Nguyễn Trãi K.Khích 
Hà Thị Anh 9C 

119 
M'Nong Knitting 

Village 

Cù Thị Thùy Dương 9A3 
Phan Đình Phùng Công nhận 

Phạm Nhật Mai 9A3 

120 Dak Mil’s Prison 
Vũ Quỳnh Anh 9 A3 

Nguyễn Tất Thành Công nhận 
Lê Vũ Hà Anh 9 A3 

121 Dray Sap waterfall 
Nguyễn Thị Tường Vy 9A 

Trúc Sơn Công nhận 
Lại Thị Phương Uyên 9A 

122 Namkar Volcano 
Nguyễn Văn Tỉnh 9a2 

Phạm Hồng Thái Công nhận 
Đặng Tiến Dũng 9a2 

123 Bang Mo Volcano 
Trần Võ Ánh Ngọc 9a4 

Cao Bá Quát Công nhận 
Lãnh Thị Quỳnh Diễm 9a3 

124 Draysap Waterfall 
Vũ Ngọc Thanh Trúc 9A3 

Phan Đình Phùng Công nhận 
Nguyễn Trần Như Quỳnh 9A3 

125 Chu Blu'k volcano 
Trần Thị Như Quỳnh 9A2 

Phan Đình Phùng Công nhận 
Trần Anh Kiệt 9A2 

Tổng cộng: 125 sản phẩm 
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